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PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 
CỦA ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP
· Họ và tên người yêu cầu: 
 Chức vụ: 


· Đơn vị công tác: 
 

· Địa chỉ: 


· Điện thoại: 
 Fax: 


· Di động: 
 Email: 

Sau khi tham khảo danh mục, tôi có quan tâm đến một số công nghệ và thiết bị cụ thể như sau:
	STT
	TÊN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ
	QUAN TÂM

	Ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

	1 
	Công nghệ sinh học trong nhân nhanh giống cây trồng
	(

	2 
	Công nghệ cố định đạm và biến nạp gen
	(

	3 
	Phương pháp canh tác: phương pháp màng dinh dưỡng
	(

	4 
	Phương pháp canh tác: hệ thống thủy canh
	(

	5 
	Kỹ thuật cấy chuyển phôi
	(

	6 
	Kỹ thuật tạo chế phẩm phòng tránh bệnh cho động vật
	(

	7 
	Quy trình sinh sản nhân tạo cá hồng mi Ấn Độ
	(

	8 
	Quy trình sinh sản nhân tạo cá thần tiên
	(

	9 
	Quy trình chọn tạo giống tôm sú chất lượng cao
	(

	10 
	Quy trình chọn giống cá tra tăng trưởng nhanh
	(

	11 
	Quy trình kết hợp probiotic và vaccine trong phòng bệnh gan thận mủ và xuất huyết cho cá tra
	(

	12 
	Chế phẩm sinh học trong việc kiểm soát dịch bệnh trong các mô hình nuôi lươn đồng thâm canh
	(

	13 
	Chế phẩm cao chiết thảo dược có khả năng phòng được bệnh đốm trắng và giúp tăng khả năng tiêu hóa cho tôm
	(

	14 
	Công nghệ tổng hợp IAA của một số chủng vi khuẩn nội sinh cây Kim ngân
	(

	15 
	Công nghệ dùng chỉ thị phân tử DNA cho dòng/ giống cà chua chịu nóng, kháng bệnh mốc sương
	(

	16 
	Quy trình cảm ứng tạo rễ bất định in vitro cây Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb)
	(

	17 
	Công nghệ sản xuất chủng vi khuẩn có khả năng đối kháng nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư trên cây nha đam
	(

	18 
	Công nghệ vi thủy canh trong nhân nhanh in vitro cây chuối
	(

	19 
	Quy trình phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật nội sinh từ cây rau má (Centella asiatica (L.) Urb. có khả năng đối kháng một số nấm gây bệnh trên cây trồng
	(

	20 
	Chế phẩm sinh học trong phòng trừ nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) gây bệnh héo vàng lá chuối
	(

	21 
	Chế phẩm vi sinh có hoạt tính enzyme cao phòng chống tuyến trùng gây bệnh trên cây cà phê
	(

	22 
	Chế phẩm vi sinh với hoạt lực β-1,3-glucanase cao phòng chống nấm bệnh thán thư hại ớt
	(

	23 
	Chế phẩm vi sinh có hoạt tính enzyme cao phòng chống bệnh héo rũ trên cây lạc
	(

	24 
	Chế phẩm vi sinh phòng chống nấm bệnh Phytophthora spp. trên bưởi Thanh trà
	(

	25 
	Công nghệ xử lý độ mặn và một số kim loại trong nước ngầm bị nhiễm mặn bằng vật liệu hấp phụ sinh học từ vỏ chuối
	(

	26 
	Chế phẩm nano bạc đến khả năng đối kháng một số vi sinh vật gây hại trên cây sen trắng
	(

	27 
	Công nghệ sinh học phát triển cảm biến và vật liệu xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng
	(

	28 
	Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống hồ tiêu kháng nấm Phytophthora và tuyến trùng ở Việt Nam
	(

	29 
	Công nghệ sinh học trong sản xuất vắc-xin đa giá phòng bệnh hoại tử thần kinh do NNV (nervous necrosis virus) ở cá mú nuôi
	(

	30 
	Công nghệ sinh học trong sản xuất vắc-xin đa giá phòng bệnh lở loét do Vibrio (V. alginolyticus và V. parahaemolyticus) ở cá mú nuôi
	(

	31 
	Công nghệ gây đột biến bằng tia gamma kết hợp công nghệ sinh học chọn tạo giống cà phê với (Coffea canephora) kháng tuyến trùng
	(

	32 
	Chế phẩm sinh học phòng trị bệnh viêm ruột hoại tử do Clostridium perfringens ở gà
	(

	33 
	Công nghệ nhân giống và trồng một số loài cây dược liệu tiềm năng (chùm ngây, hà thủ ô trắng, giảo cổ lam, nhân trần cát)
	(

	34 
	Công nghệ sinh học trong phòng trừ sinh học côn trùng gây hại – phòng trừ sinh học côn trùng gây hại trên dưa leo canh tác nhà lưới
	(

	35 
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước để nuôi cua biển trong nhà bằng hệ thống tuần hoàn
	(

	36 
	Bộ kit mới có khả năng phát hiện nguyên nhân gây bệnh tôm bao gồm: Bệnh đốm trắng (Kit Mono PCR-WSSV), gan tụy (Kit Mono PCR-HPV), còi (Kit Mono PCR-MBV) và hoại tử (Kit Mono PCR-IHHNV)..., nhằm giúp cho các địa phương nuôi thủy sản sử dụng hiệu quả…
	(

	37 
	Chế phẩm sinh học từ lá bàng thay thế kháng sinh trong nuôi thủy sản
	(

	38 
	Công nghệ chiết xuất lá tràm điều trị ký sinh trùng trên tôm xanh
	(

	39 
	Quy trình sản xuất sản phẩm lên men từ cám gạo, kết hợp thức ăn tôm sú
	(

	Ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến thực phẩm

	40 
	Công nghệ sản xuất sữa
	(

	41 
	Công nghệ sinh học trong chế biến tinh bột
	(

	42 
	Công nghệ sản xuất nước uống lên men
	(

	43 
	Công nghệ sản xuất các chất tăng hương vị thực phẩm như: acid citric, acid amino, vitamin và màu thực phẩm
	(

	44 
	Công nghệ sản xuất chất tăng vị ngọt thực phẩm
	(

	45 
	Công nghệ sản xuất maltooligosacharit giàu maltotriose từ tinh bột sắn
	(

	46 
	Công nghệ sản xuất rượu Whisky từ malt đại mạch
	(

	47 
	Công nghệ sản xuất một số sản phẩm đồ uống từ quả táo mèo
	(

	48 
	Chế phẩm vi sinh giảm histamine trong nước mắm truyền thống
	(

	49 
	Công nghệ sản xuất sữa chua từ mắc ca
	(

	50 
	Công nghệ sản xuất dầu ăn từ mắc ca
	(

	51 
	Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi từ mắc ca
	(

	52 
	Công nghệ sản xuất tá dược tan (DE=5) từ tinh bột sắn bằng phương pháp enzym
	(

	53 
	Công nghệ sản xuất sucrose isomerase tái tổ hợp và ứng dụng trong công nghiệp chế biến isomatulose từ đường mía
	(

	54 
	Công nghệ sản xuất surimi và một số sản phẩm chế biến từ surimi mực đại dương
	(

	55 
	Công nghệ sản xuất hoạt chất kìm hãm α- glucosidase từ đỗ đen lên men bởi Aspergillus oryzae và ứng dụng tạo thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe
	(

	56 
	Công nghệ sản xuất nước uống từ hàu biển
	(

	57 
	Chế phẩm isoflavone và thực phẩm chức năng giàu isoflavone từ đậu tương
	(

	58 
	Công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng có arabinoxylan từ cám gạo
	(

	59 
	Công nghệ sản xuất bột dinh dưỡng ăn liền từ khoai lang ruột vàng
	(

	60 
	Chế phẩm chứa Anthocyanin từ khoai lang tím
	(

	61 
	Công nghệ sản xuất bột nêm từ phụ phẩm chế biến cá ngừ bằng công nghệ sinh học
	(

	62 
	Công nghệ sản xuất bột quế
	(

	63 
	Quy trình sản xuất nước cốt dừa quy mô công nghiệp
	(

	64 
	Công nghệ sản xuất sản phẩm lên men từ quả đu đủ có hoạt tính chống ôxy hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ giảm đường huyết
	(

	65 
	Quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa Cordyceps militaris
	(

	66 
	Công nghệ tích hợp hóa sinh chế biến rượu vang chất lượng cao từ quả điều
	(

	67 
	Công nghệ sản xuất rượu vang từ quả mãng cầu xiêm
	(

	68 
	Công nghệ sản xuất rượu vang từ quả sim
	(

	69 
	Thiết bị cất tinh dầu đa thành phần
	(

	70 
	Thiết bị chiết xuất đông trùng hạ thảo, thảo dược
	(

	71 
	Thiết bị chưng cất đạm
	(

	72 
	Thiết bị chưng cất tinh dầu đa nguyên liệu
	(

	73 
	Thiết bị cô đặc nước lên men
	(

	74 
	Thiết bị lên men vi sinh công nghiệp ứng dụng thực phẩm
	(

	75 
	Thiết bị nuôi cấy vi sinh (Bioreactor) để nuôi cấy trùng thảo
	(

	76 
	Thiết bị sấy chân không
	(

	77 
	Thiết bị sấy đối lưu
	(

	78 
	Thiết bị sấy phun
	(

	Các CN&TB khác chưa có trong danh mục cần hỗ trợ cung cấp thông tin và kết nối nhà cung ứng (ghi cụ thể):

	………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………




…………………, ngày … tháng .... năm 2023
                                                                                 Người yêu cầu      
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Quét mã QR hoặc truy cập link đăng ký: https://bom.so/heMbKO
	Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM

Phòng Giao dịch Công nghệ
79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3822 1635; Fax: (028) 3829 1957

Điện thoại di động: 0989368985 (gặp Diệu Trang)

Email: giaodichcongnghe@cesti.gov.vn



Phần dành cho Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM:

Phương pháp tiếp nhận:

( Điện thoại

( Email

( Phiếu đăng ký bản giấy

( Phiếu đăng ký online

( Khác:…………………………………… 

…………………, ngày … tháng .... năm 2023

Chuyên viên tiếp nhận
